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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở quy mô đa phương 

đang có nhiều biểu hiện chững lại với sự bế tắc của các vòng đàm phán thương mại 

quốc tế, điều này được cho là tiền đề dẫn đến sự nở rộ của các hiệp định thương mại 

tự do (FTA) ở nhiều quy mô và cấp độ song phương và khu vực, bên cạnh đó có sự 

xuất hiện các FTA thế hệ mới với các cam kết sâu rộng hơn, nhịp độ nhanh hơn như 

TTIP - Hiệp định thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Liên minh 

châu Âu, CPTPP - Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, 

EVFTA -  Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU)… 

Đảng và nhà nước khẳng định trong các chiến lược phát triển xuất khẩu hàng 

hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, xét về cả quy mô giá trị kim ngạch và cơ cấu hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước Mercosur còn nhiều hạn chế. 

Cụ thể như: i) quy mô, trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các 

nước thuộc Khối thị trường chung MERCOSUR còn khá thấp, chưa tương xứng với 

tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu của MERCOSUR; ii) thị 

phần hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam thị trường MERCOSUR rất khiêm tốn iii) cơ 

cấu hàng hóa xuất khẩu tuy khá đa dạng, nhưng tập trung nhiều vào một số mặt hàng 

truyền thống, một số mặt hàng có lợi thế rõ nét, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực 

sự xây dựng được chân hàng cố định tại thị trường bản địa, điều này làm giảm đáng 

kể hiệu quả của hoạt động xuất khẩu. 

Đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đế vấn đề này ở các góc độ khác 

nhau nhưng xét ở giác độ kinh doanh thương mại hiện còn chưa được nghiên cứu 

đầy đủ, dựa trên các cơ sở khoa học và phù hợp với bối cảnh mới trong nước và quốc 

tế. Ngoài ra, trong giai đoạn hiện nay, có dấu hiệu Việt Nam ngày càng nhập siêu 

nhiều hơn từ các nước MERCOSUR. Do đó, cần có những giải pháp lớn về mặt thể 

chế và các biện pháp dành cho các thực thể tham gia, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa 

xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang MERCOSUR. Xuất phát từ thực tế nói trên, 

nghiên cứu sinh đã chọn đề tài "Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 

các nước thuộc Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) làm luận án tiến sĩ của 

mình. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

- Công trình nghiên cứu về xuất khẩu hàng hóa: Adam Smith (1776) cho 

rằng: khi một quốc gia sản xuất một hàng hóa có hiệu quả hơn so với quốc gia khác 

nhưng kém hiệu quả hơn trong sản xuất hàng hóa thứ hai, hai quốc gia có thể thu 

được lợi ích bằng cách mỗi quốc gia chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu hàng 

hóa có lợi thế tuyệt đối, nhập khẩu hàng hóa không có lợi thế. Đặng Đình Đào và 

Hoàng Đức Thân (2012) cho rằng thương mại vừa là hoạt động kinh doanh nói 

chung, nói riêng là hoạt động trao đổi hàng hóa dịch vụ. David Ricardo (1817) đã 

xây dựng khái niệm “lợi thế so sánh” trên hệ thống các giả thiết như: các yếu tố sản 

xuất không được dịch chuyển ra bên ngoài, chỉ được dịch chuyển trong phạm vi một 
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quốc gia; Haberler (1936) lại nghiên cứu hoạt động xuất khẩu từ góc độ chi phí cơ 

hội. Theo Edward, L. E (1995),  khi nghiên cứu và phân tích mở rộng lý thuyết của 

Heckscher - Ohlin lại cho rằng, những mặt hàng sẽ được một quốc gia sản xuất và 

xuất khẩu khi sử dụng nhiều tương đối các yếu tố sản xuất dồi dào tương đối và quốc 

gia đó sẽ nhập khẩu những mặt hàng sử dụng nhiều tương đối các yếu tố đầu vào 

khan hiếm tương đối.  

- Công trình nghiên cứu về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và phương pháp 

đánh giá khả năng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa: Paul Krugman (1953) cho rằng: 

việc thúc đẩy trao đổi sản phẩm trong nội bộ ngành dựa trên lợi thế nhờ quy mô, 

chuyên môn hóa sẽ tạo ra nền sản xuất có quy mô lớn và chi phí sản xuất giảm từ đó 

có khả năng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang nước khác. Posner, M.V. (1961): sản 

xuất và xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia luôn chịu sự tác động của sự biến đổi 

công nghệ. Raymond Vemon (1966) lý giải xuất khẩu dưới góc độ của sự biến đổi, 

khoảng cách công nghệ do mỗi sản phẩm đều có vòng đời nhất định. 

Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng. (2012) đã đưa ra được đầy đủ các khái 

niệm cũng như phân tích về các lý thuyết mà nhà nghiên cứu nước ngoài đã đưa ra 

từ các lý thuyết tân cổ điển tới hiện đại. Võ Thanh Thu (2008) với các khái niệm, 

các cách tiếp cận và quan điểm về thương mại quốc tế, thương mại khu vực. Nguyễn 

Văn Lịch (2005) đã nêu bật và phân tích sâu về tầm quan trọng của xuất khẩu hàng 

hóa đến phát triển kinh tế quốc gia. 

Ngân hàng thế giới (The World Bank, 2010) đã xây dựng WITS (World 

Integrated Trade Solutions) - phần mềm tổng hợp số liệu và công thức tính toán các 

chỉ số thương mại quốc tế đang được sử dụng rộng rãi. Cơ sở dữ liệu của WITS dựa 

trên thống kê của UN Comtrade. Các công thức tính toán được tổng hợp từ nhiều 

nhà nghiên cứu kinh tế học nổi tiếng. Trong đó, mô hình định lượng được tính toán 

trên máy tính (computable) SMART. Michael, E. P. (1985) đưa ra lý thuyết về lợi 

thế cạnh tranh quốc gia trên cơ sở lập luận rằng khả năng cạnh tranh của một ngành 

công nghiệp được thể hiện tập trung ở khả năng sáng tạo và đổi mới của ngành đó. 

Marshall (1890) giải thích độ nhạy cảm so với giá cả hàng hóa nhập khẩu thông qua 

lý thuyết cân bằng cục bộ và độ co dãn của cầu. Trên cơ sở của lý thuyết cân bằng 

cục bộ và độ co giãn cầu của Marshall, Viner (1950) đã xây dựng mô hình và phương 

pháp tính toán hiệu ứng tạo lập trong thương mại (Trade creation) tăng khả năng thúc 

đẩy xuất khẩu (đối với nước xuất khẩu) do hàng hóa từ nước đó vào thị trường nhập 

khẩu có giá cạnh tranh hơn hàng hóa từ nội địa nước nhập khẩu. 

- Các nghiên cứu về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang một 

khu vực thị trường và sang khối thị trường chung Mercosur: Nguyễn Thị Thúy 

Hồng (2014) luận giải trong Luận án tiến sĩ của mình đã làm rõ thêm, phân tích thực 

trạng hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU. Trần 

Quang Huy (2015), với luận án tiến sĩ: "Giải pháp phát triển thương mại giữa Việt 

Nam với các nước trong Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi (SACU)". Trần 

Huy Đức (2022), với Luận án tiến sĩ: "Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường 
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Liên bang Nga trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên 

minh kinh tế Á-Âu", Nguyễn Thị Ninh (2022) với Luận án tiến sĩ: "Giải pháp thúc 

đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình 

thành Cộng đồng kinh tế ASEAN". 

- Công trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu khối thị 

trường chung Mercosur: Michael Michaely (1996) đã vận dụng các lý thuyết về 

sự chuyển hướng thương mại và tạo lập thương mại để đánh tác động tiềm tàng của 

một thỏa thuận ưu đãi thương mại cho toàn khu vực Mỹ La-tin. Trần Bách Hiếu, 

(2009) khái quát tiến trình hình thành và phát triển của Khu vực thương mại tự do 

châu Mỹ (FTAA), phân tích tác động của Khu vực thương mại tự do đến kinh tế, 

chính sách thương mại quốc tế. Baur. A, Flach. L và Teti, F (2021) trên Diễn đàn 

chính sách kinh tế châu Âu lại nêu lên thực trạng khá ảm đạm về tiến trình hội nhập. 

Sách về thị trường MERCOSUR Bộ Công Thương (2021) như là một cẩm nang tóm 

tắt về tiềm năng thị trường các nước MERCOSUR. Bartesaghi, I. (2019) đề xuất nếu 

FTA được đàm phán giữa Ấn Độ và MERCOSUR thì danh sách các mặt hàng các 

bên sẽ tập trung vào đàm phán nhằm tận dụng lợi thế tốt nhất ở mỗi bên đó là:  

- Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu 

Mặc dù đã có một số nghiên cứu về quan hệ kinh tế, thương mại, nhất là hoạt 

động ngoại thương, nhu cầu nhập khẩu, trao đổi nội khối cũng như tiến trình hội 

nhập quốc tế và khu vực liên quan đến các nước Mercosur. Tuy nhiên, chưa có nhiều 

nghiên cứu đánh giá cụ thể tiềm năng, lợi thế của khu vực thị trường Mercosur cũng 

như hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khu vực thị trường này. Cụ 

thể như: 

Thứ nhất, về lý luận, chưa có nhiều nghiên cứu về cơ sở lý luận cho các hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia sang một khu vực thị trường chung như 

là về tính đặc thù cao của các nước MERCOSUR; các đặc điểm của hoạt động xuất 

khẩu hàng hóa từ một quốc gia sang một khối thị trường chung và các yếu tố mang 

nặng bản sắc của khu vực MERCOSUR ảnh hưởng đến tiềm năng xuất khẩu sang 

các nước này. Thứ hai, trong bối cảnh mới khi các nước Mercosur đang chuyển động 

mạnh mẽ hơn với các liên kết khu vực và quốc tế. Thứ ba, chưa có nhiều nghiên cứu 

về những hạn chế trong nội tại các chủ thể tham gia và hoạt động xuất khẩu sang các 

nước Mercosur. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 

sang các nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ MERCOSUR là một vấn đề 

mới trong hệ thống lý luận, thực trạng và giải pháp cần được nghiên cứu một cách 

toàn diện và sâu sắc hơn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Luận án tổng hợp, khái quát, xây dựng cơ sở khoa học, phân tích đánh giá thực 

trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước 

thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ MERCOSUR. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hoá và làm rõ một số lý luận cơ bản về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 

của một quốc gia sang các nước thuộc một khối thị trường chung; nghiên cứu kinh 

nghiệm thực tiễn thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của một số quốc gia nhằm rút ra bài 

học cho Việt Nam. 

- Phân tích thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường 

MERCOSUR, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân thực 

trạng. 

- Đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước thuộc 

khối thị trường chung Nay Mỹ MERCOSUR. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam sang các nước Mercosur. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Về không gian: luận án nghiên cứu tại các nước thuộc khối thị trường chung 

MERCOSUR (gồm 04 nước thành viên là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay). 

- Về thời gian: luận án nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng thúc đẩy 

xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thuộc MERCOSUR trong giai đoạn 

2014-2024 và đề xuất giải pháp đến năm 2030.  

- Về nội dung: nghiên cứu lý luận, thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang các nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ - 

Mercosur. Luận án này được dưới góc độ quản lý nhà nước đối với các cơ quan nhà 

nước có chức năng ban hành cơ chế, chính sách và các đối tượng chịu tác động của 

chính sách đó là các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoạt động 

xuất khẩu sang thị trường Mercosur.Trên cơ sở đó, luận án tập trung phân tích, đề 

xuất một số giải pháp mà cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp có thể 

triển khai nhằm thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu hàng hóa vào các nước Mercosur. 

  5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận  

Luận án được nghiên cứu và thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về phép duy vật biện chứng và lịch sử; chủ trương, đường lối, quan 

điểm của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, hoạt động triển khai của ngành Công Thương 

về hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường, ngành hàng trong đó có thị trường 

MERCOSUR. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

5.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

a) Thu thập dữ liệu thứ cấp 

b) Thu thập dữ liệu sơ cấp 

Tác giả luận án đã tiến hành phát phiếu khảo sát tới 194 doanh nghiệp đang trực 

tiếp hoặc đang quan tâm xuất khẩu sang thị trường các nước Mercosur (có danh sách 
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tại Phụ lục 2) và thu về 155 phiếu trả lời (bình quân 8,6 phiếu/1 biến số).  

5.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

a) Nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp 

- Phương pháp nghiên cứu tại bàn; Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp; 

Phương pháp phân tích, đánh giá thông qua các chỉ số thương mại, mô hình tính toán 

tác động của thỏa thuận ưu đãi thương mại. Cụ thể, luận án sử dụng i) chỉ số tăng 

cường thương mại (TII), ii) chỉ số năng lực cạnh tranh bộc lộ (RCA) và iii) chỉ số 

tập trung xuất khẩu (ESI) để đánh giá theo các tiêu chí đề ra. Ngoài ra, luận án còn 

sử dụng Phần mềm phân tích thị trường và hạn chế trong thương mại (Software for 

Market Analysis and Restriction on Trade - SMART) để phân tích định lượng đối 

với giải pháp mở cửa thị trường thông qua FTA được đề xuất. 

b) Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp 

Bước 1: xác định quy mô  trên nội dung mẫu khảo sát và đối tượng khảo sát; 

Bước 2: tiến hành khảo sát; Bước 3: phân tích kết quả khảo sát: đối với 155 Phiếu 

khảo sát các doanh nghiệp thu được trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, tác giả 

dùng phần mềm Microsoft Excel trên máy tính để phân tích, mô tả bằng bảng, biểu 

đồ làm luận chứng cho các đánh giá, nhận định liên quan đến hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang các nước Mercosur. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

6.1. Những đóng góp mới về lý luận 

Trên cơ sở hệ thống hóa, làm sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận về xuất khẩu và 

thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia sang các nước thuộc khối thị trường 

chung, luận án làm rõ được các nét đặc thù, đặc điểm của hoạt động xuất khẩu hàng 

hóa sang một khối thị trường chung, đặc điểm xuất khẩu hàng hóa sang các nước 

thuộc khối thị trường chung; luận án đã xây dựng được nội dung thúc đẩy xuất khẩu 

hàng hóa dưới góc độ quản lý nhà nước và xác định được các nhóm tiêu chí đánh giá 

hoạt động thúc đẩy xuất khẩu của một quốc gia sang các nước thuộc khối thị trường 

chung. 

6.1. Những đóng góp mới về thực tiễn 

Thứ nhất, từ kinh nghiệm thực tiễn xuất khẩu hàng hóa của một số quốc gia sang 

các nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ, luận án đúc kết một số bài học thành 

công và hạn chế tồn tại trong thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các nước khu vực 

này mà Việt Nam có thể tiếp thu. Thứ hai, trên cơ sở phân tích rõ thực trạng hoạt 

động xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các nước Mercosur, luận án 

đúc rút được một số kết quả, tồn tại hạn chế và nguyên nhân như. Thứ ba, luận án đã 

đưa ra được nhóm các giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt 

Nam các nước Mercosur.  

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận 

án được kết cấu thành 03 chương gồm: 
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Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thúc đẩy xuất khẩu hàng 

hóa của một quốc gia sang các nước thuộc khối thị trường chung. 

Chương 2. Thực trạng xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang các nước thuộc 

khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). 

Chương 3. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang các nước 

thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THÚC 

ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT QUỐC GIA SANG CÁC 

NƯỚC THUỘC KHỐI THỊ TRƯỜNG CHUNG 

1.1. Khái niệm, hình thức và đặc điểm xuất khẩu hàng hóa của một quốc 

gia sang các nước thuộc khối thị trường chung 

1.1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu hàng hóa 

1.1.1.1. Khái niệm xuất khẩu hàng hóa 

Khái niệm xuất khẩu hàng hóa từ lâu đã được rất nhiều cá nhân, tổ chức nghiên 

cứu kinh tế đề cập và luận giải chi tiết. Adam Smith (1776) trong tác phẩm thường 

được dịch ra tiếng Việt ngắn gọn là Của cải của các quốc gia đã nhấn mạnh ngoại 

thương (hay xuất khẩu) mang lại giá trị cho các vật thừa không cần thiết trong nước 

bằng cách đổi chúng lấy các vật khác ở nước ngoài để thỏa mãn nhu cầu trong nước 

và tăng thêm mức hưởng thụ của dân chúng. 

Từ các luận giải trên, xuất khẩu hàng hóa có thể được hiểu là: Hoạt động bán 

hàng hóa được sản xuất tại một quốc gia sang cho người mua tại một quốc gia khác. 

Xuất khẩu (từ nước xuất hàng hóa) và nhập khẩu (sang nước nhập - mua hàng hóa) 

là hai mặt của thương mại quốc tế, gọi chung là hoạt động xuất nhập khẩu. 

1.1.1.2. Vai trò của xuất khẩu hàng hóa 

a) Xuất khẩu góp phần tăng trưởng kinh tế 

b) Xuất khẩu tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập 

c) Xuất khẩu làm tăng dự trữ ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô 

d) Xuất khẩu giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

hàng hóa, mở rộng thị trường 

e) Xuất khẩu hàng hóa góp phần xây dựng vị thế quốc gia 

1.1.2. Các hình thức xuất khẩu hàng hóa 

- Xuất khẩu trực tiếp: Doanh nghiệp tự mình thực hiện toàn bộ quy trình xuất 

khẩu (tìm đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch, vận chuyển...).  

- Xuất khẩu gián tiếp hay ủy thác xuất khẩu:  

- Xuất khẩu tại chỗ: là hoạt động bán hàng cho các đối tác nước ngoài ngay 

trong lãnh thổ nước xuất khẩu  

- Gia công xuất khẩu:  

- Tạm nhập tái xuất: là hoạt động mà qua đó, hàng hoá được nhập khẩu vào một 

nước nhưng không tiêu thụ tại đó mà xuất khẩu sang một nước thứ ba. 

1.3. Đặc điểm xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia sang các nước thuộc 
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khối thị trường chung 

1.1.3.1. Khái quát về khối thị trường chung 

- Cấp độ 1, khu vực thương mại tự do (FTA); Cấp độ 2, liên minh hải quan/thuế 

quan (CU); Cấp độ 3, thị trường chung: thị trường chung trước hết là một khu vực 

thương mại tự do, là mức độ hội nhập cao, vượt trên khu vực mậu dịch tự do và liên 

minh thuế quan. Trong khối thị trường chung, tự do lưu chuyển hàng hóa thể hiện 

bằng xóa bỏ thuế quan nội khối; xóa bỏ hoặc hài hòa rào cản phi thuế (hạn ngạch, 

giấy phép, tiêu chuẩn kỹ thuật); thừa nhận lẫn nhau hoặc thống nhất tiêu chuẩn chất 

lượng, xuất xứ. Về dịch vụ, mở cửa thị trường dịch vụ giữa các nước thành viên 

nhằm giảm hạn chế đối với thành lập doanh nghiệp dịch vụ và cung ứng dịch vụ 

xuyên biên giới. Khối thị trường chung có sự lưu chuyển tự do của dịch vụ, vốn và 

ở mức độ nào đó là tự do lưu chuyển sức lao động. Khối thị trường chung sẽ thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế theo quy mô và tăng lợi thế cạnh tranh; Cấp độ 4, liên minh 

kinh tế/thị trường đơn nhất (Economic Union/single market); Cấp độ 5 (hội nhập ở 

mức cao nhất), liên minh chính trị, chính phủ, nhà nước chung. 

1.1.3.2. Đặc điểm xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia sang các nước thuộc 

khối thị trường chung: Tiếp cận một khu vực thị trường rộng lớn với chi phí biên 

thấp hơn; Giảm hoặc xóa bỏ hàng rào thuế quan; Giảm thiểu các hàng rào phi thuế 

(NTBs); Tăng tính minh bạch và ổn định; Đặc điểm về hậu cần và phân phối. 

1.2. Nội dung và các tiêu chí đánh giá thúc đẩy xuất khẩu sang khối thị 

trường chung 

1.2.1. Khái niệm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang khối thị trường chung 

Từ những quan điểm trên, theo tác giả luận án, thúc đẩy xuất khẩu sang khối thị 

trường chung là tổng hợp các chính sách, biện pháp của Nhà nước được thực thi 

thông qua các hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền cùng với hoạt động của 

các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm gia tăng quy mô xuất khẩu thể hiện qua kim ngạch 

và tỉ trọng hàng hóa xuất khẩu tại khu vực thị trường chung; nâng cao hiệu quả xuất 

khẩu thể hiện qua khả năng cạnh tranh cũng như chuyển dịch cơ cấu của rổ hàng 

hóa xuất khẩu sang khối thị trường chung và góp phần chuyển dịch tích cực cơ cấu 

thị trường xuất khẩu.  

1.2.2. Nội dung thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia sang các 

nước thuộc khối thị trường chung 

1.2.2.1. Đề ra chủ trương, đường lối nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 

1.2.2.2. Ban hành chính sách, văn bản pháp luật nhằm thực hiện chủ trương, 

đường lối thúc đẩy xuất khẩu 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thúc 

đẩy xuất khẩu bền vững và công bằng, các biểu hiện cụ thể như: 

Tạo hành lang pháp lý rõ ràng, các văn bản pháp luật như Luật Thương mại, 

Luật Quản lý ngoại thương, Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Thuế xuất nhập khẩu... 

quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp khi 
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xuất khẩu. Giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tránh rủi ro pháp lý và tranh chấp 

quốc tế 

1.2.2.3. Hội nhập quốc tế và hợp tác 

Đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường là việc quốc gia tiến hành trao đổi, thống 

nhất và thực hiện từng bước các thủ tục để nước đối tác cho phép một sản phẩm nào 

đó của quốc gia được nhập khẩu vào nước đối tác.  

1.2.2.4. Triển khai thực hiện các chương trình, đề án thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu 

Tùy tình hình và từng điều kiện mà quốc gia xây dựng và ban hành các chương 

trình, đề án về ngành hàng, thị trường, đề xuất các giải pháp, cách thức triển khai, 

kết hợp với các biện pháp đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến 

việc thúc đẩy xuất khẩu.  

1.2.2.5. Hỗ trợ tín dụng, điều hành tỉ giá hối đoái 

Với hoạt động tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, quốc gia xuất khẩu sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh xuất khẩu giải quyết phần nào khó khăn nảy sinh liên quan đến vấn đề tài 

chính". 

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang khối thị 

trường chung 

1.2.3.1. Tăng quy mô xuất khẩu 

Theo Trần Quang Huy (2015), tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đồng nghĩa 

với việc tăng nguồn thu ngoại tệ về trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, 

nâng cao năng lực sản xuất trong nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo 

công ăn việc làm, an sinh xã hội.  

* Chỉ số Tăng cường thương mại (TII)  

1.2.3.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu 

Để đánh giá được năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu sang một khu 

vực thị trường. Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngân hàng thế giới xây dựng mô hình và 

tính toán Chỉ số lợi thế cạnh tranh bộc lộ (RCA). 

* Lợi thế cạnh tranh bộc lộ (RCA) 

RCA thể hiện lợi thế so sánh được định lượng một cách rõ hơn và qua đó là biểu 

lộ khả năng cạnh tranh (hoặc không cạnh tranh) của một sản phẩm nào đó của một 

quốc gia trên thị trường thế giới (WITS, không năm xuất bản). 

RCAij = (xij/Xit)/(xwj/Xwt) 

1.2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu 

Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu cũng là một tiêu chí quan trọng trong 

thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.  

* Chỉ số tập trung thúc đẩy xuất khẩu 

1.2.3.4. Mở rộng thị trường xuất khẩu 

Hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia khi tham gia thị trường quốc tế có độ phủ 

càng lớn thì nền sản xuất của quốc gia đó càng năng động, ứng phó tốt hơn với các 
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cú sốc thị trường nhập khẩu. Việc chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu có vai 

trò: 

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của một quốc 

gia sang các nước thuộc khối thị trường chung 

1.3.1. Yếu tố nội tại của nước xuất khẩu 

1.3.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị của nước xuất khẩu 

1.3.1.2. Lợi thế của quốc gia trong xuất khẩu hàng hóa 

Lợi thế tổng thể, lợi thế tự nhiên, lợi thế ngành, lợi thế về chính sách, chính trị, 

lợi thế về con người, lợi thế vốn, công nghệ. Nổi bật nhất là mô hình kim cương của 

Michael E. Porter (1985) phân tích chi tiết năng lực cạnh tranh quốc gia. 

1.3.1.3. Khả năng của các doanh nghiệp tham gia sản xuất, xuất khẩu 

1.3.2. Yếu tố từ phía quốc gia nhập khẩu thuộc một khối thị trường chung 

1.3.2.1. Tình hình phát triển kinh tế của quốc gia nhập khẩu 

Trong bối cảnh một khối thị trường chung, khi các chính sách thuế được áp dụng 

chung, việc khối càng thắt chặt các cam kết hội nhập nội khối hoặc ngược lại sẽ làm 

cho các luồng hàng hóa xuất nhập khẩu thông suốt hơn hoặc bị phân mảnh hơn. 

1.3.2.2. Nhu cầu và chính sách quản lý nhập khẩu của quốc gia nhập khẩu 

Nhu cầu nhập khẩu của quốc gia nhập khẩu cũng có tính chất quyết định đối với 

hoạt động thúc đẩy xuất khẩu của quốc gia xuất khẩu.  

1.3.2.3. Quan hệ chính trị, đối ngoại song phương 

Làn sóng bảo hộ, coi trọng quốc gia, dân tộc là trên hết đang có dấu hiệu mạnh 

mẽ hơn bao giờ hết. Do đó, việc xây dựng được tiềm năng, vị thế, và uy tín quốc tế 

của một quốc gia trên trường quốc tế, song phương, cũng như đa phương có tác động 

rõ nét lên quan hệ kinh tế, xuất nhập khẩu giữa các quốc gia. 

1.3.3. Một số yếu tố từ khối thị trường chung đặt trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế - khu vực 

1.3.3.1. Sự hình thành và phát triển của các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu 

Michael E. Porter (1985) quan niệm chuỗi giá trị là một tập hợp các hoạt động 

để đưa một sản phẩm từ khái niệm/ý tưởng đến khi đưa vào sử dụng và cả sau đó.  

1.3.3.2. Xu thế tự do hóa thương mại, hội nhập, liên kết kinh tế của các quốc 

gia: Xu thế tự do hóa thương mại, hội nhập, liên kết kinh tế quốc tế là một đặc trưng 

quan trọng của thế giới hiện nay. 

1.3.3.3. Cạnh tranh của các nước xuất khẩu khác 

1.3.3.4. Các vấn đề toàn cầu 

1.4. Kinh nghiệm thúc đẩy xuất khẩu của một số quốc gia sang các nước 

thuộc khối thị trường chung và bài học rút ra cho Việt Nam 

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

1.4.1.1. Hoạt động thúc đẩy xuất khẩu sang Mercosur của Trung Quốc 

1.4.1.2. Kết quả hoạt động thúc đẩy xuất khẩu sang Mercosur của Trung Quốc 

Về quan hệ kinh tế thương mại, Trung Quốc hiện là đối tác hàng đầu của khu 

vực Mỹ La-tin.  
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1.4.1.3. Hạn chế tồn tại 

Trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, các nước Mỹ La-tin thường bị coi 

là thua thiệt, trong khi Trung Quốc chủ yếu tập trung vào quan hệ với một số nước 

lớn trong khu vực như Brazil, Argentina, Chile, Peru, các mặt hàng nhập khẩu của 

Trung Quốc cũng chủ yếu tập trung vào các sản phẩm cơ bản để làm thỏa “cơn khát” 

nguyên nhiên vật liệu, nguyên liệu đầu vào cho nền sản xuất khổng lồ của Trung 

Quốc thì. Do đó, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các nước này cũng chủ yếu 

nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên, nông, lâm, khoáng sản dồi dào của các nước. 

Từ đó, sự hiện diện của Trung Quốc cũng gặp không ít phản ứng của các cộng 

đồng dân cư bị ảnh hưởng gây nên những sự phản đối ở nhiều cấp độ khác nhau. 

Nhiều nơi, phong trào “bài Trung Quốc” diễn ra rất mạnh. 

1.4.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

1.4.2.1. Kết quả đạt được 

Đối với Hàn Quốc, do nhiều đặc thù khác biệt, nên Hàn Quốc triển khai khá 

thành công chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu vào các nước Mercosur.  

1.4.2.2. Hạn chế tồn tại 

Mặc dù thành công của Hàn Quốc là khá vững chắc, nhưng cũng tiềm ẩn những 

hạn chế, tồn tại nhất định. 

- Thứ nhất, quá trình đàm phán diễn ra quá lâu (kể từ năm 2004). Thứ hai, khả 

năng xuất khẩu của Hàn Quốc sáng MERCOSUR những năm gần đây có dấu hiệu 

chững lại. Nguyên nhân là do các hàng hóa công nghệ thế mạnh của Hàn Quốc đang 

chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ các nước khác, nhất là hàng Trung Quốc. 

1.4.3. Kinh nghiệm của Ai-cập 

1.4.3.1. Kết quả đạt được 

Ngay từ năm 2010, Ai Cập đã ký Hiệp định thương mại ưu đãi có vai trò như là 

một FTA với khối thị trường chung Mercosur.  

1.4.3.2. Hạn chế tồn tại 

Kim ngạch xuất khẩu của Ai Cập sang Mercosur chưa tương xứng với tiềm năng 

quan hệ của hai bên. Nguyên nhân: hạn chế trên của Ai Cập trong xuất khẩu hàng 

hóa vào Mercosur chủ yếu do khả năng sản xuất hàng hóa của Ai Cập còn hạn chế, 

nhưng mặt hàng mà Ai Cập có thế mạnh xuất khẩu cũng là các mặt hàng xuất khẩu 

có thế mạnh, khả năng cạnh tranh tốt từ nhiều quốc gia châu Á như: Thái Lan, 

Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam… 

1.4.4. Một số bài học rút ra cho Việt Nam trong thúc đẩy xuất khẩu sang 

Mercosur 

1.4.4.1. Một số kinh nghiệm thành công có thể tiếp thu 

Thứ nhất, cần có sự quyết tâm và định hướng chiến lược của nhà nước đối với 

việc phát triển thị trường Nam Mỹ nói chung và thị trường các nước 

MERCOSUR nói riêng. Thứ hai, nhà nước cần sử dụng linh hoạt các công cụ hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm thị trường các nước MERCOSUR 

và trình độ phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Thứ ba, về phía các doanh 
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nghiệp, cần hết sức nỗ lực trong việc thâm nhập thị trường các nước MERCOSUR, 

cần nghiên cứu kỹ nhu cầu và thị hiếu của thị trường để tạo ra được những sản phẩm 

phù hợp, có sức cạnh tranh về chất lượng và giá thành. Đồng thời, để tiếp cận thị 

trường các nước MERCOSUR cần phải kiên trì, linh hoạt và mềm dẻo do thị trường 

các nước này có tính thay đổi cao và ít tính nhất quán. 

1.4.4.2. Một số hạn chế cần khắc phục 

Đối với Trung Quốc, việc các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu 

hàng giá rẻ, có chất lượng không cao sang thị trường các nước MERCOSUR đã làm 

giảm uy tín của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường này. Đối với Hàn Quốc, mặc dù 

đã tiến hành đàm phán PTA với các nước MERCOSUR từ năm 2002 nhưng do thiếu 

quyết tâm chính trị và sự linh hoạt trong đàm phán của Mercosur nên đến nay hiệp 

định này vẫn chưa được ký kết. Điều này đã làm giảm khả năng tiếp cận thị trường 

MERCOSUR một cách thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ai Cập chưa phát 

huy được hiệu quả trong mối quan hệ tốt đẹp này. 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG CÁC 

NƯỚC THUỘC KHỐI THỊ TRƯỜNG CHUNG NAM MỸ (MERCOSUR) 

2.1. Khái quát về Mercosur, tiến trình hội nhập và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa 

của Mercosur 

2.1.1. Khái quát về khối thị trường chung Mercosur 

Khối thị trường chung miền Nam (châu Mỹ) MERCOSUR (viết tắt theo tiếng 

Tây Ban Nha) được thành lập nhờ vào những chuyển biến sâu sắc về mặt kinh tế và 

chính trị của hai quốc gia có tiếng nói mạnh nhất khu vực là Brazil và Argentina 

trong những năm của thập kỷ 80. 

2.1.2. Thị trường các nước thành viên của Mercosur 

2.1.2.1. Thị trường Brazil 

Brazil nằm ở Đông Nam Lục địa Nam Mỹ, diện tích 8,5 triệu km2, đứng thứ 5 

thế giới về diện tích. Lãnh thổ Brazil chiếm phần lớn vùng đồng bằng phì nhiêu của 

châu thổ sông Amazon. Phía Đông Brazil tiếp giáp với Đại Tây Dương nên Brazil 

có đường bờ biển dài và hệ thống cảng biển nước sâu, hiện đại nhất Nam Mỹ, rất 

thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế. Dân số của Brazil khoảng 220 triệu, 

đứng thứ 6 trên thế giới, cơ cấu độ tuổi trẻ, trung bình khoảng 34 tuổi với 85% dân 

cư sống ở các vùng đô thị, tạo cho nước này có một thị trường tiêu dùng rộng lớn. 

Theo nhiều nghiên cứu gần đây, xã hội Brazil có sự phân cấp, phân tầng mạnh mẽ 

nhưng lại có xu hướng tiêu dùng rõ rệt. Các loại hàng hóa thời trang như quần áo, 

giày dép, thủy sản tiêu dùng ngay, bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát có sản lượng 

tiêu thụ ngày càng tăng cao, một thanh niên Brazil có thể sở hữu hàng trăm đôi giày 

thể thao các loại. 

2.1.2.2. Thị trường Argentina 

Argentina hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 ở Mỹ La-tin (sau Brazil và Mexico), có 

truyền thống sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đại gia súc và chế biến thực phẩm; 
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công nghiệp tương đối phát triển, với các ngành mũi nhọn như luyện kim, công nghệ 

nguyên tử vì mục đích hòa bình, công nghệ sinh học, điện tử, tin học... 

2.1.2.3. Thị trường Paraguay 

Nằm ở miền Trung lục địa Nam Mỹ, không có biển. Bắc và Đông Bắc giáp 

Brazil, Nam và Tây Nam giáp Argentina, Tây Bắc giáp Bolivia. Về địa hình, sông 

Paraguay chảy giữa và chia đất nước thành hai vùng khác biệt rõ rệt: phía Đông có 

nhiều đồng cỏ, đồi núi, rừng nhiệt đới rậm rạp, khí hậu ôn hoà; phía Tây địa hình 

thấp, bằng phẳng, nhiều đầm lầy, khí hậu bán khô hạn. 

2.1.2.4. Thị trường Uruguay 

Uruguay có nền kinh tế phát triển khá, chủ yếu dựa vào xuất khẩu nông sản. 

Uruguay chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước bạn hàng truyền thống trong 

khối MERCOSUR, EU và Bắc Mỹ. GDP giai đoạn 2008-2013 đạt 5,5%, sau giảm 

xuống còn 3%. Động lực kinh tế trong khu vực thúc đẩy nền kinh tế Uruguay tăng 

trưởng khá nhanh trong giai đoạn 2020 - 2022, đạt gần 5%/năm. Tuy nhiên, động 

lực tăng trưởng chững lại và suy giảm, làm cho kinh tế Uruguay có chiều đi xuống, 

chỉ tăng trưởng chưa đến 1% năm 2023. 

Về nhập khẩu, Uruguay đang phải nhập khẩu chính các mặt hàng như xăng dầu, 

phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị điện, dược phẩm, phân bón, sản phẩm nhựa 

và hóa chất (Bảng 2.5). 

2.1.3. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Mercosur 

2.1.3.1. Thuế quan nhập khẩu của Mercosur 

Bộ Công Thương (2021), Báo cáo tình hình hội nhập các nước Mercosur cho 

biết các nước thành viên Khối MERCOSUR hiện nay có những quy tắc chung về 

thuế quan đối với hàng hóa ngoại khối khi sử dụng Danh mục Thuế quan chung 

của Khối MERCOSUR (NCM). Hiện nay, mức thuế trung bình được quy định trong 

NCM đối với các nước ngoài MERCOSUR và không có thỏa thuận ưu đãi là 14%. 

Trong đó, các nhóm hàng chịu mức thuế cao nhất gồm có: may mặc, da giày, rượu 

vang, nông sản…Tháng 7/2019, Chính phủ Argentina và Brazil đã nhóm họp để 

bàn về một tiến trình cắt giảm đồng loạt các mức thuế trong NCM, vốn đã được 

hình thành từ 25 năm qua. Mục tiêu được cho là sẽ giảm mức thuế trung bình xuống 

còn 5-6% trong dài hạn. 

2.1.3.2. Các thỏa thuận thương mại của Mercosur 

a) Các PTA của MERCOSUR 

b) Các FTA đơn thuần về hàng hóa của MERCOSUR 

c) Các FTA đầy đủ của MERCOSUR 

d) Các FTA đang trong quá trình đàm phán của MERCOSUR 

2.1.4. Nhu cầu nhập khẩu các loại hàng hóa của Mercosur 

Trademap (2024) cho thấy, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Khối thị trường 

chung Mercosur hàng năm đạt khoảng gần 500 tỉ USD, tương đương với tổng kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Nhiều mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu 

lớn của Mercosur cũng nằm trong danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 
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Việt Nam. 

2.2. Phân tích thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 

các nước Mercosur theo nội dung (2014 - 2024) 

2.2.1. Về chủ trương, đường lối thúc đẩy xuất khẩu 

Việt Nam không có chủ trương, chiến lược về xuất nhập khẩu riêng với Khối 

thị trường chung MERCOSUR, chính sách về xuất nhập khẩu với khu vực này nằm 

trong đường lối, chính sách chung của cả nước, cụ thể như: 

- Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 

2030. Năm 2022, Chính phủ có Quyết định số Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 

19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 

đến năm 2030 nhằm định hướng cho hoạt động xuất nhập khẩu từ cấp trung ương 

tới địa phương, làm cơ sở để tiến hành các hoạt động thúc đẩy xuất nhập khẩu của 

các cấp.  

Đặc biệt, mới đây Ban Chấp hành trương ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban 

hành một loạt Nghị quyết thường được gọi là "Bộ tứ trụ cột" đó là: Nghị quyết 57-

NQ/TW năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2025 về hội nhập quốc tế trong 

tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 về đổi mới công tác xây dựng và 

thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; và Nghị 

quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân. Có thể nói, các nghị quyết 

này đều tập trung phát triển đất nước theo nhiều phương diện, đặc biệt là kinh tế 

trong đó có hoạt động xuất khẩu hàng hóa. 

2.2.2. Về chính sách, hệ thống văn bản pháp luật thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu 

- Về hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua đã 

được bổ sung, hoàn thiện với sự ban hành và có hiệu lực của một loạt văn bản cấp 

Luật liên quan, điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu như: Luật Thương mại 2005, 

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật 

Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là Luật 

Thương mại năm 2005 và Luật Quản lý ngoại thương năm 2017. 

- Trong lĩnh vực hải quan, hệ thống pháp luật về hải quan thời gian qua cũng có 

rất nhiều thay đổi, cải tiến với sự ban hành và có hiệu lực của Luật Hải quan năm 

2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm 

soát hải quan. Căn cứ các quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và ban hành nhiều văn 

bản pháp luật quan trọng hướng dẫn thi hành, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, 

minh bạch hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham 

gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, tác giả luận án nhận thấy, mặc dù hệ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-57-NQ-TW-2024-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-637245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-57-NQ-TW-2024-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-637245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-66-NQ-TW-2025-doi-moi-cong-tac-xay-dung-phap-luat-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-dat-nuoc-655134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-68-NQ-TW-2025-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-655260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-68-NQ-TW-2025-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-655260.aspx
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thống văn bản là khá đầy đủ nếu không muốn nói là quá nhiều từ chiến lược cấp 

quốc gia, đến chiến lược từng ngành hàng nhưng khả năng kết nối, đưa chiến lược 

vào thưc hiện vẫn còn khoảng cách khá xa. 2.2.3. Về hội nhập kinh tế quốc tế và 

hợp tác song phương với các nước Mercosur 
Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Công Thương (Báo cáo tình hình thị trường Nam 

Mỹ, 2023) cho biết, hàng rào lớn nhất trong trao đổi thương mại giữa Việt Nam và 

Khối thị trường chung MERCOSUR vẫn là hàng rào thuế quan.  

2.2.3.1. Thúc đẩy hợp tác song phương với Argentina 

Hai nước đã thiết lập các cơ chế và thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt. 

Cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước được duy trì triển khai (gần 

đây nhất là phiên 7 vào tháng 12/2016 tại Argentina). Duy trì thường xuyên cơ chế 

Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ (thành lập từ năm 1999) trong những năm gần đây, 

phiên VI vừa được tổ chức tại Buenos Aires vào tháng 10/2018. Đến nay, hai bên đã 

ký kết nhiều hiệp định/thoả thuận hợp tác như: Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hợp 

tác kinh tế-thương mại, Hợp tác công và nông nghiệp, Bản ghi nhớ về hợp tác trong 

xúc tiến đầu tư, Hợp tác thú y... Hai bên đang đàm phán để đi đến ký kết các hiệp 

định về hợp tác viễn thông, hợp tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, về tránh đánh 

thuế hai lần…  

2.2.3.2. Thúc đẩy hợp tác song phương với Brazil 

Hai nước đã thiết lập cơ chế: (i) Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Brazil và tổ chức 

tại Brazil hai phiên họp I (5/2009) và II (4/2012) tuy nhiên do khó khăn từ phía bạn, 

hai bên chưa tổ chức được Phiên III; (ii) Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại 

giao (phiên IV tổ chức tại Brazil tháng 6/2017). 

Hai bên đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác như Thoả thuận về tham 

khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (10/1995, Phiên IV gần nhất tổ chức tại 

Brasilia vào tháng 6/2017); Hiệp định về hợp tác văn hoá; Thoả thuận về hợp tác 

giữa hai Phòng Thương mại (10/2003); Thoả thuận về miễn thị thực cho người mang 

hộ chiếu ngoại giao (11/2004); Hiệp định về Hợp tác Y tế (5/2007); Bản Ghi nhớ 

thành lập Ủy ban Hỗn hợp, Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ. 

2.2.3.3. Thúc đẩy hợp tác với Paraguay 

Việt Nam và Paraguay thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/5/1995, hiện Đại sứ 

quán ta tại Argentina kiêm nhiệm Paraguay và Đại sứ quán bạn tại Nhật Bản kiêm 

nhiệm Việt Nam. Về trao đổi đoàn: Phía bạn, Tổng thống Fernando Lugo (3/2011) 

và Quyền Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Luis Fernando Avalos sang ta tiến hành phiên 

tham khảo chính trị đầu tiên giữa hai Bộ Ngoại giao(4/2015); phía Việt Nam có Thứ 

trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng thăm Paraguay (3/2007), Thứ trưởng Ngoại giao 

Đặng Đình Quý thăm Paraguay và tiến hành tham khảo chính trị lần thứ hai giữa hai 

Bộ Ngoại giao (12/2016). 

2.2.3.4. Thúc đẩy hợp tác với Uruguay 

Việt Nam và Uruguay thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993. Đại sứ quán 

ta tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay. Ngày 16/8/2011, Đoàn Đại sứ lưu động 
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Uruguay vào Việt Nam mở Cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam. Tuy quan hệ 

chính trị với các nước Mercosur kể trên là khá toàn diện. Nhưng quan hệ ở cấp độ 

thực thể còn hạn chế. 

2.2.4. Về các chương trình, đề án nghiên cứu thị trường thúc đẩy xuất khẩu 

- Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 

24/8/2015).  Đề án định hướng: củng cố vững chắc và từng bước mở rộng thị phần 

hàng hóa Việt Nam tại các thị trường truyền thống bao gồm Đông Nam Á, Đông Bắc 

Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu 

(EU), Nga và các nước Đông Âu, Ca-na-da, Ấn Độ. Đa dạng hóa thị trường xuất 

khẩu, tập trung và tạo bước đột phá mở rộng thị trường xuất khẩu mới, có tiềm năng 

tại khu vực Châu Phi, Mỹ Latin, Trung Đông và Ấn Độ; 

- Về nghiên cứu từng mặt hàng, Bộ Công Thương cũng khuyến nghị về cơ hội 

tiếp cận thị trường Việt Nam của Khối MERCOSUR đối với các mặt hàng nông sản 

là không cao và ảnh hưởng tới thị trường trong nước là không đáng kể, do đó có thể 

mở cửa đối với một số mặt hàng như chuối, anh đào và nho và bảo lưu tương đối đối 

với mặt hàng cam, chanh. 

2.2.5. Về hỗ trợ tín dụng và điều hành tỉ giá hối đoái 

Chính phủ Việt Nam không có chính sách tín dụng và chính sách tỉ giá riêng 

dành cho khu vực thị trường Mercosur. Chính sách tín dụng nói chung cho các doanh 

nghiệp xuất khẩu được áp dụng từ năm 2011 với Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 

30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. 

Nghị định này cũng đã được sửa đổi, bổ sung một số lần với các nội dung cung cấp 

tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó còn có Quyết định số 

2011/QĐ-TTg: ưu tiên hỗ trợ bảo hiểm tín dụng ngắn hạn với rủi ro chính trị và 

thương mại, nguồn từ ngân sách quốc gia và vốn xúc tiến thương mại. 

2.3. Phân tích thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 

các nước Mercosur theo tiêu chí đánh giá (2014 - 2024) 

2.3.1. Về quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang các 

nước Mercosur 

MERCOSUR là một khối thương mại tự do lớn ở Tây bán cầu (châu Mỹ) đã 

được thành lập hơn 30 năm. GDP (ngang giá sức mua) hiện tại của MERCOSUR đạt 

trên 4.000 tỉ USD, dân số MERCOSUR gần 300 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, GDP 

bình quân đầu người của MERCOSUR khá cao tạo ra một thị trường tiêu dùng có 

nhu cầu rất lớn. Nhìn chung, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường MERCOSUR 

về quy mô kim ngạch thì tăng trưởng khá đều đặn trong giai đoạn 2014 - 2024. Tuy 

nhiên, về tốc độ tăng trưởng còn thất thường năm cao, năm thấp (chi tiết tại Bảng 

2.10). Đặc biệt, một điều dễ nhận thấy là tỉ trọng hàng xuất khẩu Việt Nam trong 

tổng thể rổ hàng hóa nhập khẩu của MERCOSUR chỉ chiếm trên dưới 1%. Tỉ lệ này 

là rất thấp so với truyền thống và cấp độ quan hệ giữa Việt Nam và các nước 

MERCOSUR. 
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2.3.2. Về năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu sang Mercosur 

Năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, ngoài các giá trị tuyệt đối như giá 

cả, chất lượng, chỉ số lợi thế cạnh tranh bộc lộ (RCA) của hàng hóa Việt Nam xuất 

khẩu sang Mercosur sẽ thể hiện khả năng của hàng hóa trong mối quan hệ tương 

quan với hàng hóa của các nước khác. RCA thể hiện lợi thế so sánh được định lượng 

một cách rõ hơn và qua đó là biểu lộ khả năng cạnh tranh (hoặc không cạnh tranh) 

của một sản phẩm nào đó của một quốc gia trên thị trường thế giới. Có thể nhận thấy, 

tất cả các mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam vào MERCOSUR đều có lợi thế 

cạnh tranh hiện hữu rất lớn. Hầu hết các mặt hàng được xem xét đều có trị giá RCA 

cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh xuất khẩu rất mạnh trong khu vực và trên thế 

giới. Do đó, với lợi thế cạnh tranh của các mặt hàng như vậy, chúng ta có thể khẳng 

định, tiềm năng khai thác thị trường MERCOSUR còn rất nhiều để các doanh nghiệp 

xuất khẩu khai thác, triển vọng xuất khẩu những mặt hàng chủ lực rất cao. 

Như vậy, có thể khẳng định các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam và thị 

trường MERCOSUR đều có khả năng cạnh tranh cao. Một số mặt hàng như điện 

thoại di động, giày dép, phi-lê cá đông lạnh có lợi thế đặc biệt trong xuất khẩu sang 

MERCOSUR và cũng đang có thị phần cao và ổn định ở khu vực này. Các mặt hàng 

khác tuy chưa thực sự chiếm lĩnh thị trường nhưng cũng có lợi thế cạnh tranh rất rõ 

ràng. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng nói trên đều chiếm tỉ trọng chưa lớn trong 

tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (đều chỉ chiếm từ 1% tới 5%). Điều này có 

nghĩa là, xét về khía cạnh thị trường đơn thuần, Việt Nam vẫn có khả năng mở rộng 

sản xuất, thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu những mặt hàng này vào thị trường 

MERCOSUR. 

2.3.3. Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Mercosur 

Xem xét đến cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, ngoài việc tỉ trọng các loại hàng hóa 

(có thể phân theo mã HS) trong rổ hàng hóa xuất khẩu. Ở một khía cạnh khác, để có 

cái nhìn sâu hơn về khả năng hai bên có lợi thế thúc đẩy trao đổi hàng hóa hay không, 

phần mềm WITS của Ngân hàng thế giới cho phép tính toán và phân tích chỉ số tập 

trung xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khu vực MERCOSUR. Đánh giá cơ 

cấu rổ hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mercosur: 

+ Nhóm hàng xuất khẩu đáng chú ý khi có KNXK sang các nước MERCOSUR 

chưa cao nhưng lại có ESI lớn (Bảng 2.15), thể hiện năng lực xuất khẩu nổi trội của 

Việt Nam tại thị trường này. Nếu trong thời gian tới, các hoạt động xúc tiến thương 

mại được tập trung trọng điểm vào các mặt hàng này thì doanh số xuất khẩu của 

nhiều mặt hàng sẽ tăng trưởng mạnh, đóng góp vào thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam 

nói chung sang thị trường các nước Nam Mỹ. 

2.3.4. Chuyển dịch thị trường xuất khẩu 

Giai đoạn 2014 - 2024, các thị trường xuất khẩu chính của hàng hóa Việt Nam 

vẫn là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU và Asean. Nhìn chung, tỉ trọng xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang các nước Mercosur diễn biến theo chiều ngang, không 
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lên, cũng không xuống, điều này có thể lý giải trong thời gian qua, hai bên không có 

cơ chế, chính sách gì đặc biệt dành cho nhau trong quan hệ kinh tế thương mại. 

2.4. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 

các nước Mercosur. 

2.4.1. Các kết quả đạt được 

Từ phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thuộc 

khối thị trường chung Nam Mỹ - MERCOSUR giai đoạn 2013-2023, tác giả nhận 

định các kết quả đạt được như sau: 

2.4.1.1. Quy mô kim ngạch và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mercosur 

tăng trưởng đều hàng năm 

Về tốc độ tăng trưởng kim ngạch trao đổi thương mại hàng hóa:  Kim ngạch 

trao đổi thương mại hàng hóa giữa Việt Nam với các nước MERCOSUR tăng 

trưởng với tốc độ bình quân cao hơn tăng trưởng ngoại thương chung của cả nước. 

Về cán cân thương mại: Sự tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu đã góp 

phần duy trì vị thế xuất siêu của Việt Nam trong trao đổi thương mại với các nước 

MERCOSUR. 

2.4.1.2. Năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam có chiều hướng gia tăng 

trên thị trường Mercosur  

Nhiều hàng hóa xuất khẩu Việt Nam có sức cạnh tranh tốt trên thị trường các 

nước MERCOSUR, chỉ số cạnh tranh hiện hữu của các hàng hóa này luôn được giữ 

vững. Đáng chú ý, trong giai đoạn nghiên cứu, hàng năm, đều có những mặt hàng 

xuất khẩu mới có kim ngạch và sức cạnh tranh nổi trội trên thị trường. 

2.4.1.3. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu phù hợp  

Về cơ cấu hàng xuất khẩu: Việt Nam và MERCOSUR có cơ cấu hàng hóa trao 

đổi song phương bổ sung rất cao với nhau. Việt Nam xuất khẩu sang MERCOSUR 

chủ yếu là hàng công nghiệp tiêu dùng và hàng qua chế biến. Trong khi đó, Việt 

Nam chủ yếu nhập khẩu từ các nước MERCOSUR là các mặt hàng nguyên liệu đầu 

vào cho sản xuất (khoáng sản, ngũ cốc, nguyên liệu da, nguyên liệu thuốc lá, nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi…) 

2.4.1.4. Thị trường xuất khẩu được mở rộng 

Có thế nói, thị trường MERCOSUR góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu 

của hàng hóa Việt Nam, góp phần giảm rủi ro khi phụ thuộc vào một số thị trường 

lớn.  

2.4.2. Một số hạn chế tồn tại  

Thứ nhất, quy mô xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thuộc Khối 

thị trường chung MERCOSUR chưa tương xứng với tiềm năng xuất khẩu của Việt 

Nam và nhu cầu nhập khẩu của MERCOSUR. Thứ hai, nhiều hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam sang Mercosur có sức cạnh tranh tốt nhưng lại có kim ngạch xuất khẩu chưa 

cao như kỳ vọng, Thứ ba, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tuy khá đa dạng, nhưng tập trung 

nhiều vào một số mặt hàng truyền thống, Thứ tư, tuy thị trường ngày càng mở rộng 

hơn đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn phải 
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phụ thuộc vào nhiều doanh nghiệp trung gian hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài.  

2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế tồn tại 

Từ phía Nhà nước, tuy Việt Nam luôn duy thì được ổn định chính trị, nhưng nền 

kinh tế chưa tăng trưởng cao và mạnh mẽ tạo động lực tốt cho xuất khẩu, lợi thế quốc 

gia ngày càng bị các nước khác cạnh tranh quyết liệt trên cả phương diện chính sách 

lẫn đầu vào cho xuất khẩu như nguyên liệu, lao động giá rẻ và chi phí logistics ngày 

càng cao, năng lực cạnh tranh quốc gia tuy được cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét. 

Từ phía các doanh nghiệp xuất khẩu, về cơ bản, các doanh nghiệp xuất khẩu 

Việt Nam có quy mô còn nhỏ, nguồn lực tài chính còn hạn chế và tham gia vào khâu 

chủ yếu là gia công trong chuỗi giá trị nên giá trị gia tăng của hàng hóa không cao. 

Năng lực quản trị và khả năng liên kết của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, đôi khi 

còn cạnh tranh không lành mạnh lẫn nhau trong từng sản phẩm cụ thể. 

Từ phía thị trường xuất khẩu, các nước Mercosur có tính đặc thù cao, mức bảo 

hộ sản xuất cao tạo ra nhiều rào cản cả về thuế quan lẫn kỹ thuật đối với hàng hóa 

Việt Nam, chính sách thuế và quản lý nhập khẩu khá phức tạp. Đặc biệt, tình hình 

phát triển kinh tế của các nước Mercosur những năm gần đây có nhiều bất ổn, kinh 

tế của các nước thành viên không đồng đều, tập trung khá lớn vào Brazil và 

Argentina. 

Một nguyên nhân nữa xuất phát từ tình hình thế giới ngày càng có nhiều bất ổn 

và khó đoán định, dịch bệnh, đứt gãy, gián đoạn nguồn cung, đặc biệt là gián đoạn 

mạng lưới logistics trong khi đó, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam lại chủ yếu phụ thuộc 

vào hệ thống logistics của nước ngoài nên rất bị động trước các biến động của thị 

trường quốc tế. 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG 

CÁC NƯỚC THUỘC KHỐI THỊ TRƯỜNG CHUNG NAM MỸ (MERCOSUR) 

3.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế đến năm 2030 tác động đến xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang các nước Mercosur 

3.1.1. Bối cảnh trong nước 

Trong thời gian qua, Việt Nam duy trì một nền kinh tế vĩ mô ổn định với mức 

tăng trưởng GDP tích cực và lạm phát được kiểm soát. Điều này tạo sự tin tưởng cho 

các nhà đầu tư và đối tác thương mại quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam. Mức dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá hối đoái ổn định và 

chính sách tiền tệ thận trọng cũng góp phần duy trì sự ổn định cho xuất khẩu. 

Về chủ trương, chỉ đạo lớn trong nỗ lực chuyển mình của đất nước, Đảng Cộng 

sản Việt Nam vừa ban hành "Bộ tứ trụ cột" Nghị quyết mà 3 trong số 4 Nghị quyết 

đó có các nội dung liên quan trực tiếp đến năng lực xuất khẩu của Việt Nam, cụ thể: 

3.1.2. Bối cảnh quốc tế 

Tình hình quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp, chiến tranh và xung đột 

quốc tế, như cuộc chiến Nga-Ukraine chưa biết khi nào kết thúc, đã và đang gây gián 
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đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, làm tăng giá năng lượng (dầu mỏ, khí đốt) và các 

nguyên liệu thô. Chiến tranh thương mại giữa các quốc gia lớn (chẳng hạn như cuộc 

chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc) có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại chuỗi 

cung ứng toàn cầu, thay đổi quy mô sản xuất, làm gián đoạn các dòng chảy thương 

mại và tác động tiêu cực đến các nền kinh tế quốc gia. Khủng hoảng khu vực, như 

xung đột ở Trung Đông, bất ổn tại Syria, cũng có thể tác động đến giá dầu và làm 

gia tăng sự bất ổn trong các thị trường tài chính, ảnh hưởng đến các nền kinh tế tiêu 

thụ năng lượng lớn. 

3.1.3.1. Triển vọng phát triển kinh tế của các nước Mercosur 

Triển vọng phát triển kinh tế của Mercosur trong thời gian tới cho thấy cả cơ 

hội và thách thức, phụ thuộc vào các yếu tố nội tại và toàn cầu. Một trong những 

mục tiêu chính của Mercosur là tạo ra một thị trường chung, giúp thúc đẩy thương 

mại giữa các quốc gia thành viên. 3.1.3.2. Dự báo nhu cầu nhập khẩu của các nước 

Mercosur 

Thứ nhất, một trong những nhóm hàng hóa quan trọng mà Mercosur nhập khẩu 

là máy móc và thiết bị, đặc biệt là các thiết bị công nghiệp, máy móc xây dựng, và 

công nghệ cao. Thứ hai, nhóm các sản phẩm công nghệ, bao gồm máy tính, điện 

thoại di động, thiết bị điện tử tiêu dùng, luôn là nhóm hàng nhập khẩu quan trọng 

đối với Mercosur. Thứ ba, Mercosur cũng nhập khẩu một lượng lớn hóa chất và 

nguyên liệu đầu vào phục vụ cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành hóa 

chất, dược phẩm và sản xuất nông nghiệp. Thứ tư, mặc dù các quốc gia trong 

Mercosur là những nhà xuất khẩu lớn các sản phẩm nông sản, nhưng khu vực này 

vẫn có nhu cầu nhập khẩu một số thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm nông sản mà 

khu vực không sản xuất. Thứ năm, nhu cầu nhập khẩu phụ tùng ô tô cũng được dự 

báo tăng trưởng mạnh. Tại Brazil và Argentina. Thứ sáu, Mercosur cũng đang đẩy 

mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án xây dựng, do đó, Mercosur có nhu cầu 

lớn về vật liệu xây dựng. Thứ bảy, Mercosur vẫn đang nhập khẩu một lượng lớn sản 

phẩm dược phẩm và thuốc chữa bệnh từ các nước phát triển, đặc biệt là EU, Mỹ và 

Ấn Độ. Trên cơ sở các nhận định trên và nhu cầu nhập khẩu thực tế của các nước 

Mercosur, tác giả đưa ra dự báo nhu cầu nhập khẩu của Mercosur như sau: 

3.2. Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 

các nước Mercosur 

3.2.1. Các cơ hội đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam 

Thứ nhất, Mercosur là một khu vực có nền kinh tế lớn, nhưng thị trường này 

vẫn chưa bão hòa đối với nhiều loại sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Thứ hai, Việt 

Nam có chi phí sản xuất thấp, đặc biệt là trong các ngành nông nghiệp, dệt may, và 

sản phẩm thủy sản, giúp các sản phẩm.Thứ ba, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều 

chính sách khuyến khích và hỗ trợ xuất khẩu. Thứ tư, Việt Nam và Mercosur cũng 

đã tìm thấy những cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất nông 

sản, chế biến thực phẩm, công nghiệp chế tạo, và công nghệ. Thứ năm, vị trí kết nối 

thuận lợi khi Việt Nam và Mercosur là nằm trong hai khu vực phát triển khá năng 
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động là ASEAN và Nam Mỹ.  

3.2.2. Một số thách thức đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam 

Thứ nhất, mức thuế nhập khẩu của Mercosur còn ở mức khá cao. Thứ hai, các 

nước Mercosur yêu cầu các sản phẩm nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm 

ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm, và môi trường. Thứ ba, năng lực cạnh tranh 

của các quốc gia trong Mercosur, đặc biệt là Brazil và Argentina, có nền sản xuất 

nông sản và thực phẩm rất mạnh mẽ, dẫn đến sự cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa 

Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm chế biến sẵn, nông sản, và thủy sản. 

Thứ tư, đó là rào cản ngôn ngữ và giao tiếp và văn hóa: Ngôn ngữ chính của các 

quốc gia Mercosur là Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) và Tiếng Tây Ban Nha (Argentina, 

Uruguay, Paraguay). Thứ năm, biến động chính trị là khá phổ biến ở các quốc gia 

Mercosur. Thứ sáu, chính sách bảo hộ thương mại cao ở các nước trong Khối thị 

trường chung Mercosur. Thứ bảy, đó là khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và 

Mercosur rất xa. 

3.3. Quan điểm, định hướng của Nhà nước trong thúc đẩy xuất khẩu hàng 

hóa sang các nước Mercosur 

3.3.1. Quan điểm 

Một là, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước 

MERCOSUR phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội và xuất nhập khẩu 

hàng hóa đến năm 2030. Hai là, đa đạng hóa thị trường là tất yếu, là yêu cầu của 

phát triển bền vững. Ba là, tăng cường trao đổi, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa giữa Việt Nam và các nước Mercosur phù hợp với đường lối đối ngoại độc 

lập tự chủ, coi trọng mối quan hệ truyền thống, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam với 

các nước khu vực Nam Mỹ trong đó có Mercosur. Bốn là, thúc đẩy xuất khẩu hàng 

hóa sang các nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nói chung.  

3.3.2. Định hướng 

3.3.2.1. Định hướng về chính sách nhà nước 

Thứ nhất, cần tăng cường vai trò của Chính phủ và cơ quan nhà nước nhất là cơ 

quan đại diện ngoại giao và thương mại tại địa. Thứ hai, duy trì và nâng cao hiệu quả 

trong triển khai các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường các nước Mercosur. 

Thứ ba, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho sản 

xuất hàng xuất khẩu cho các ngành: thiết bị điện tử và phụ tùng, dệt may, giày dép 

và nông thủy sản. Thứ tư, cần đẩy mạnh hơn nữa, điều phối sát sao các hoạt động 

tiếp xúc song phương hướng tới trọng tâm phải mở cửa bằng được thị trường các 

nước Mercosur. Trước mắt, hỗ trợ để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá 

trị khu vực và toàn cầu. 

3.3.2.2. Định hướng thúc đẩy nhóm ngành hàng xuất khẩu 

Thứ nhất, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin và phần mềm. Thứ 

hai, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản chế biến như tôm, cá fillet và nông sản, thực phẩm 

chế biến, trái cây khô, nước ép. Thứ ba, cần tiếp tục tăng cường xuất khẩu hàng giày 
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dép, dệt may do đây là ngành hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam. Thứ tư, 

cần xúc tiến, quảng bá nhằm đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ cao cấp, 

có tính thẩm mỹ cao. Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao kỹ thuật nhằm thúc 

đẩy xuất khẩu máy móc, thiết bị và linh kiện điện tử. Thứ sáu, cần tiếp tục nghiên 

cứu, thúc đẩy hợp tác trong trao đổi các loại dược phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp khác do nhu cầu ngày càng tăng của cư dân các nước 

Mercosur với dung lượng thị trường lớn và quan tâm rất nhiều đến vấn đề sức khỏe, 

nhất là sau đại dịch Covid-19. 

3.4. Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các 

nước Mercosur đến năm 2030 

3.4.1. Nhóm giải pháp từ phía Nhà nước 

a) Tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối thúc đẩy xuất khẩu 

Về đường lối cụ thể, tuy xem xét Mercosur là một khối thị trường chung khá 

thống nhất về chính sách thương mại và thuế quan nhưng xét trên đặc điểm thị trường 

có sự phân hóa khá rõ nét. Hai nước đầu tầu trong khối là Brazil và Argentina có vai 

trò chủ chốt, chi phối trong hoạt động chung của khối, do đó, trong thời gian tới Việt 

Nam cần tiếp tục tận dụng ưu thế trong quan hệ song phương với Brazil và Argentina, 

là các nước bạn bè truyền thống, luôn ủng hộ nhau trên trường quốc tế. 

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về xuất khẩu 

Để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam cần hoàn thiện các cơ chế, chính 

sách liên quan đến thương mại quốc tế, từ việc nâng cao năng lực sản xuất cho đến 

việc mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động xuất khẩu. Thứ nhất, cần 

có các cải cách trong hệ thống pháp lý và quy định xuất nhập khẩu. Thứ hai, đổi mới, 

cập nhật, bổ sung các chính sách phát triển sản phẩm xuất khẩu. Thứ ba, hoàn thiện 

và triển khai các chính sách bảo vệ môi trường trong xuất khẩu hàng hóa.  

c) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mở cửa thị trường - đàm phán FTA với khối Mercosur 

Chính phủ cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy 

ban liên chính phủ hoặc các Ủy ban hỗn hợp về kinh tế - thương mại với các nước 

khối MERCOSUR. Trong khuôn khổ luận án, tác giả đã sử dụng mô hình SMART 

để tính toán tác động của FTA đối thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 

các nước Mercosur. Kết quả của mô hình SMART chỉ ra rằng, nếu có một thỏa thuận 

thương mại giữa Việt Nam và Mercosur, trước mắt, giả định hai bên sẽ cắt giảm các 

mức thuế nhập khẩu đang áp dụng về 5%, thì từ phía Việt Nam, tổng giá trị kim 

ngạch xuất khẩu sang Brazil có thể tăng thêm khoảng 292,9 triệu USD, sang 

Argentina tăng thêm khoảng 115,8 triệu USD. Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam sang các nước Mercosur có thể tăng thêm trên 400 triệu USD. Từ đó, có 

thể thấy, thỏa thuận thương mại song phương Việt Nam - Mercosur có thể mang lại 

giá trị to lớn đối với thúc đẩy xuất khẩu nói riêng, qua đó, có thể có tác động lan tỏa 

tới thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa hai bên và các đối tác có liên quan 

khác. 

* Mô hình SMART được tác giả thực hiện như sau: 
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a) Áp dụng mô hình SMART đối với mặt hàng giày dép Việt Nam xuất khẩu sang 

Mercosur 

- Đánh giá kết quả từ mô hình SMART 

Về tác động làm tăng giá trị tạo lập thương mại, việc cắt giảm thuế quan nhập 

khẩu đối với mặt hàng giày dép của Việt Nam từ mức 35% hiện đang được các nước 

Mercosur áp dụng xuống 5% theo giả định sẽ làm giá cả mặt hàng giày dép nhập 

khẩu. Tính toán theo mô hình SMART cho thấy, nhu cầu tiêu dùng tăng sẽ làm tăng 

giá trị tạo lập thương mại, tăng nhu cầu nhập khẩu lên thêm khoảng 14%, tăng trị giá 

23,7 triệu USD. 

Về tác động chuyển hướng thương mại, với giả định Mercosur cắt giảm thuế 

quan nhập khẩu cho giày dép xuất khẩu của Việt Nam xuống còn 5% từ mức 35%. 

Cụ thể, giày dép xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Argentina có thể tăng 12,4 

triệu USD và sang thị trường Brazil tăng 13,5 triệu USD. Các nước xuất khẩu cạnh 

tranh như Trung Quốc, Indonesia sẽ bị suy giảm kim ngạch xuất khẩu giày dép tương 

ứng khi xuất khẩu sang thị trường Mercosur. 

Kết luận: mô hình SMART cho thấy nếu mặt hàng giày dép Việt Nam được các 

nước Mercosur giảm thuế nhập khẩu xuống mức 5% thì trị giá xuất khẩu mặt hàng 

giày dép sang các nước này gia tăng rất đáng kể. Riêng với hai nước Argentina và 

Brazil kim ngạch xuất khẩu đã tăng hơn 49 triệu USD, tăng gần 30% so với trước 

khi có thỏa thuận cắt giảm thuế nhập khẩu. 

b) Áp dụng mô hình SMART đối với các mặt hàng chủ lực Việt Nam xuất khẩu 

sang Mercosur 

Mô hình SMART cho thấy nếu Việt Nam có thỏa thuận ưu đãi thương mại với 

các nước Mercosur (nếu chỉ xem xét tới phương án trung bình trong đàm phán 

thương mại với mức thuế giảm xuống còn 5% thay vì phương án cao của các FTA 

thế hệ mới mức thuế nhiều mặt hàng ngay lập tức giảm xuống 0%) thì trị giá xuất 

khẩu hàng hóa của nước ta sang thị trường các nước Mercosur có thể tăng trên 10%. 

d) Triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án hướng tới thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa sang Mercosur 

e) Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang Mercosur 

Cần có chính sách hỗ trợ tín dụng linh hoạt cho các doanh nghiệp xuất khẩu. 

Thứ hai, các cơ quan nhà nước thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham 

gia các hội chợ, triển lãm quốc tế, và các sự kiện xúc tiến thương mại…; tăng cường 

thông tin về Việt Nam cho các doanh nghiệp các nước khối MERCOSUR; nghiên 

cứu, xúc tiến mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam ở thị trường 

MERCOSUR.  

3.4.2. Nhóm giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mercosur 

a) Các giải pháp cơ bản 

Doanh nghiệp phải luôn nâng cao chất lượng sản phẩm; có chiến lược giá cả 

hợp lý; có tinh thần đổi mới và sáng tạo; cần quản trị chuỗi cung ứng thật tốt; quản 

lý chi phí tốt, năng lực tài chính đầy đủ. 
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b) Các giải pháp theo xu thế mới 

Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, thoát khỏi mô hình gia công; chuyển 

đổi số, chuyển đổi xanh. 

c) Các giải pháp về liên kết và hợp tác tập thể 

Doanh nghiệp cần có tiếng nói tập thể, có sự liên kết phối hợp trong việc phát 

triển thị trường, chính sách giá cả… 

d) Giải pháp mang tính đặc thù đối với doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường 

các nước Mercosur 

Đặc thù thị trường Mercosur có sự chuyển biến nhanh về thị hiếu, thói quen tiêu 

dùng, có những chính sách riêng biệt về vệ sinh, an toàn thực phẩm, doanh nghiệp 

đa quốc gia có nhiều đại diện cả hai bên. 

KẾT LUẬN 

MERCOSUR tuy là một khu vực thị trường khá xa về mặt địa lý so với Việt 

Nam nhưng về mặt chính trị, ngoại giao, các nước Mercosur đều là các bạn bè truyền 

thống có nhiều tình cảm với đất nước và con người Việt Nam. Trên góc độ kinh tế, 

Mercosur được xem là đầu tàu, dẫn dắt tiến trình hội nhập, mở rộng thị trường ở khu 

vực phía nam bán cầu. Cả Mercosur và Việt Nam đều xác định bên kia là đối tác 

quan trọng của mình tại mỗi khu vực. Việc nghiên cứu lý luận, thực trạng, bối cảnh 

tác động và đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao trao đổi thương mại giữa 

Việt Nam và Mercosur nói riêng có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. 

Trong khuôn khổ của luận án này,  một số nhiệm vụ được đặt ra và giải quyết như 

sau: 

- Luận án làm rõ được những đặc điểm của khối thị trường chung Nam Mỹ, xác 

định được nhóm tiêu chí đánh giá hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các 

nước thuộc khối thị trường chung. 

- Luận án rút ra một số bài học kinh nghiệm về thành công, và hạn chế trong 

hoạt động xuất khẩu của một số quốc gia sang Mercosur. 

- Luận án đánh giá về các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang các nước Mercosur cũng như các nguyên nhân của tồn 

tại, hạn chế. 

- Luận án đề xuất được hệ thống các giải pháp đối với cơ quan quản lý xuất khẩu 

và các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng 

hóa của Việt Nam sang các nước Mercosur. 

Bên cạnh những vấn đề đã giải quyết được, luận án vẫn tồn tại một số hạn chế. 

Luận án mới chỉ tập trung vào phân tích cụ thể thực trạng xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam sang các nước Mercosur, chưa có sự khảo cứu, đối chiếu các yếu tố tương 

đồng ở các khu vực kinh tế khác như EU, ASEAN; phương pháp nghiên cứu áp dụng 

mô hình SMART kèm theo các giả định trên cơ sở cân bằng từng phần chưa đánh 

giá được tác động liên ngành của giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thông qua biện pháp 

mở cửa thị trường, đàm phán FTA cần tiếp tục có các nghiên cứu bổ sung làm dầy 

thêm cả về lý luận và thực tiễn./. 
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